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1. Ngôn Ngữ Anh

2. Sư Phạm Toán Học

3. Ngôn ngữ Nga - Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

5. Tâm lý Giáo dục - Lớp Quản lý Giáo dục + Giáo dục đặc biệt

6. Giáo dục Chính trị + Sư phạm tiếng Trung

7. Sư phạm Sinh + Sư phạm Tiếng Pháp

8. Tâm lý học

9. Sư phạm Địa lý

10. Vật lý học

11. Công nghệ thông tin

12. Sư phạm Tin học

13. Sư phạm Tiếng Anh

14. Hóa học + SP Song ngữ Nga Anh

15. Giáo dục mầm non

16. Giáo dục Tiểu học

17. Việt Nam học + Ngôn ngữ Pháp

18. Ngôn ngữ Nhật

19. Văn học

20. Sư phạm Ngữ văn

21. Sư phạm Lịch Sử

22. Sư phạm Vật lý

23. Hóa học - Sư phạm Hóa

24. Giáo dục Thể chất

25. Điểm học lại hè 2012
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